Hồ sơ vận hành dữ liệu
Bổ sung trách nhiệm, quy tắc và metric theo dõi cho một phương án kiến trúc đã có. Hai ma trận có trong tệp bảng tính đi kèm.
Hồ sơ vận hành
	Mục
	Nội dung

	Việc phục vụ
Ví dụ ở Sao Mai: Báo cáo sáng về ngày bán 14/09/2026; phân biệt metric của Kinh doanh và Kế toán
	


	Kiến trúc đầu vào
Ví dụ ở Sao Mai: Nhận tệp ngày, giữ bản gốc, kiểm rồi tính tại nơi phân tích, phục vụ báo cáo từ bảng đã chuẩn bị
	


	Mốc dùng
Ví dụ ở Sao Mai: Hạn nhận 06:00, cần mở được bản mới lúc 08:00 ngày 15/09/2026
	


	Phạm vi dữ kiện để thử
Ví dụ ở Sao Mai: Các batch mẫu CH01, CH02, CH03; hành trình CH03 và các lỗi trong bản nhận gốc
	


	Phần chưa được chứng minh
Ví dụ ở Sao Mai: Đủ dữ liệu toàn chuỗi, lỗi đã sửa, quyền đã cấp đúng, lịch xử lý mới đáp ứng
	


	Trạng thái hồ sơ
Ví dụ ở Sao Mai: Phương án để trao đổi; chưa có người duyệt hoặc lần vận hành thật
	



Bảng quy tắc và hành động
	Quy tắc và nơi kiểm
	Khi chưa đạt
	Điều kiện dùng tiếp

	Ví dụ: Mã cửa hàng không trống; kiểm trước Silver
	Giữ bản gốc, tách dòng chờ và hỏi cửa hàng gửi
	Có mã đúng do cửa hàng xác nhận; nhận bản sửa và kiểm lại

	Ví dụ: Một sự kiện không góp tiền nhiều lần; kiểm khoá và nội dung khi nhận lại
	Bản giống hệt không thêm giao dịch; cùng khoá khác nội dung chưa rõ thì chờ
	Khoá ổn định đã xác nhận; bản sửa có căn cứ chỉ thay đúng sự kiện

	Ví dụ: Nhận batch chậm nhất 06:00 ngày 15/09/2026
	Báo cửa hàng, người lập báo cáo và người có quyền chốt cách dùng
	Nhận và kiểm được phần dữ liệu; nhận trước 08:00 chưa chứng minh báo cáo kịp

	Ví dụ: Người xem mở được bản mới lúc 08:00 ngày 15/09/2026
	Báo tình trạng và giờ dự kiến; xin quyết định chờ hoặc bản tạm
	Đúng bản, đúng kỳ, hiện định nghĩa, giờ cập nhật và phần chưa xác nhận

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Metric theo dõi
	Metric và cách tính
	Kết quả mẫu
	Việc cần theo dõi

	Ví dụ: Batch nhận sau hạn: đếm batch trong phạm vi có lúc nhận sau 06:00 ngày 15/09/2026
	1 batch
	Data Steward hỏi CH03 và kỹ thuật về giờ gửi, lý do chờ

	Ví dụ: Dòng thiếu mã cửa hàng: đếm dòng nhận gốc trong các batch thuộc phạm vi có mã trống
	1 dòng
	Data Steward theo R05 tới xác nhận của CH02

	Ví dụ: Lượt báo cáo mở bản mới sau giờ cần dùng: so mốc phục vụ đã ghi với mốc dự kiến
	1 lượt
	Người lập báo cáo báo trễ; kỹ thuật tìm khâu chờ, người có quyền xét lịch dùng

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Mẫu đi kèm bài B7 "Case study tích hợp" của trang kiến thức Data Governance & Data Architecture. Dòng chữ xám là ví dụ của chuỗi Sao Mai giả lập; xoá hoặc thay bằng nội dung của bạn.
